PHẦN I – TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)


Hãy lựa chọn và ghi lại đáp án đúng nhất đối với mỗi câu sau vào tờ giấy thi.

Câu 1 (0,5 điểm). Từ "hay" trong câu nào là quan hệ từ?


A. Cô bé nghĩ xem mình có nên tiếp tục hát hay thôi.


B. Cô bé hát rất hay.


C. Cô bé mới hay tin sắp tới có cuộc thi hát.

Câu 2 (0,5 điểm). Từ được gạch chân trong hai câu sau có quan hệ gì về nghĩa?

        Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trong vườn muôn hoa đang khoe sắc.


A. từ đồng nghĩa


B. từ đồng âm

C. từ nhiều nghĩa

Câu 3 (0,5 điểm). Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong câu văn sau?

Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ.


A. nhân hóa


      B. so sánh

 C. nhân hóa và so sánh

Câu 4 (0,5 điểm). Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?

  A. Giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vọi.

  B. Tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên.

  C. Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại.

Câu 5 (0,5 điểm). Tìm a và b để 28a95b chia hết cho cả 2 và 9, chia cho 5 dư 4.

A. a = 8 và b = 4                       B. a = 3 và b = 9                        C. a = 4 và b = 4      

Câu 6 (0,5 điểm). Cắt 
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 sợi dây được 1
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m. Hỏi nếu cắt ra 
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sợi dây đó thì được bao nhiêu mét dây ?  

           A. 2m                                        B. 1,6m                                      C. 2,5m                                       

Câu 7 (0,5 điểm). Cửa hàng có một số gạo. Sau khi bán 120kg thì còn 37,5% số gạo trước khi bán. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

A. 44,4kg 
    B. 320kg
                C. 192kg

Câu 8 (0,5 điểm). Một người uống [image: image4.wmf]6
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cốc cà phê và pha thêm sữa cho đầy cốc. Sau đó lại uống [image: image5.wmf]2
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cốc cà phê sữa đó rồi pha thêm sữa cho đầy cốc, lại uống tiếp 
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cốc cà phê sữa này rồi pha thêm sữa cho đầy cốc, cuối cùng uống hết cốc cà phê sữa đó. Hỏi người đó uống cà phê nhiều hơn hay uống sữa nhiều hơn?


A. sữa nhiều hơn
       B. cà phê nhiều hơn            C. sữa và cà phê bằng nhau

Câu 9 (0,5 điểm). Cho một thìa chất nào sau đây vào cốc nước lọc rồi khuấy đều lên ta được dung dịch?

A. dầu ăn                                B. mì chính                               C. bột sắn dây

Câu 10 (0,5 điểm). Sắp xếp các sự kiện lịch sử sau theo thứ tự thời gian.


1- Kí hiệp định Giơ-ne-vơ                             3- Chiến dịch Việt Bắc thu - đông


2- Cách mạng tháng Tám                               4- Chiến thắng Điện Biên Phủ                            


A. 2 - 3 - 4 - 1

   B. 1 - 3 - 4 - 2

     C. 2 - 3 - 1 - 4

Câu 11 (0,5 điểm). Đâu không phải là di sản thế giới ?


A. Động Phong Nha


B. Ca trù


C. Thành Cổ Loa

Câu 12. 

Câu 13. 

Câu 14 (0,5 điểm). Luật Biển đảo Việt Nam có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?


A. 7 chương, 55điều           C. 7 chương, 50 điều                 B. 9 chương, 55 điều 
PHẦN II – TỰ LUẬN: (13 điểm)


(Học sinh làm bài vào giấy thi, không phải chép lại đề bài.)

Câu 1 (3 điểm). Một nhà máy giao cho 75 công nhân may xong một số hàng trong 65 ngày. Nhưng làm được 35 ngày thì có một số công nhân nghỉ ốm nên may xong số hàng muộn hơn dự định 15 ngày. Hỏi có bao nhiêu công nhân nghỉ ốm biết năng suất làm việc của các công nhân là như nhau ?
Câu 2 (3 điểm). Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài AD = 12cm và gấp đôi chiều rộng. Trên BC lấy điểm E sao cho 
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a. Tính diện tích hình thang ABED.

b. Kéo dài AB và DE gặp nhau tại G. Tính BG.

Câu 3 (7 điểm). Sáng nay, em đi thi Olimpic học sinh tiểu học, lòng ngập tràn bao bồi hồi, xao xuyến nhưng cũng thấy vinh dự biết nhường nào. Con đường đi em thấy lạ lạ, quen quen. Hãy tả lại con đường em đi thi và bộc lộ những suy nghĩ của em lúc ấy.

------------------Hết----------------------
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) – Mỗi câu đúng được 0,5Đ

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	A
	C
	C
	B
	A
	B
	C

	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14

	B
	B
	A
	C
	
	
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN (13điểm):

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(3 điểm)
	 Số ngày 75 công nhân còn phải làm là :

65-35=30 (ngày)
	0,5

	
	Khi có công nhân nghỉ ốm, để làm xong việc trong 1 ngày cần số công nhân là:

75 
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 30 = 2250 (ngày)
	0,5

	
	Khi có công nhân nghỉ ốm, số ngày cần để may xong hàng là :

30+15=45(ngày)
	0,5

	
	Số công nhân làm trong 45 ngày đó là:

2250 : 45 = 50 (người)
	0,75

	
	Số công nhân nghỉ ốm là :

75 - 50 = 25 (người)
	0,5

	
	Đáp số : 25 người
	0,25

	
	Ghi chú: Tất cả các cách giải đúng, trình bày đẹp, khoa học đều cho điểm tối đa.
	

	2

(3 điểm)
	

	0,25

	
	a. Chiều rộng hình chữ nhật hay chiều cao hình thang dài là :    

12: 2 = 6 (cm)
	0,25

	
	Đáy bé hình thang dài là:    12: (1+2) 
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 2= 8 (cm)
	0,5

	
	Diện tích hình thang là:     (12+8) 
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 6 : 2 = 60 (cm2)
	0,5

	
	b. Nối G với C, ta có:

SGCD = 6 
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 12: 2 = 36 (cm2)
	0,25

	
	EC = 12 – 8 = 4 (cm)

SECD = 4 
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 6 : 2 = 12 (cm2)
	0,25

0,25

	
	SGEC = SGCD - SECD = 36 - 12 = 24 (cm2)
	0,25

	
	BG = 24 
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 2 : 4 = 12 (cm)
	0,25

	
	Đáp số : 60 cm2, 12 cm
	0,25

	
	Ghi chú: Tất cả các cách giải đúng, trình bày đẹp, khoa học đều cho điểm tối đa.
	

	3

(7 điểm)
	Mở bài: Giới thiệu bao quát về con đường
	1

	
	Thân bài - Tả đặc điểm của con đường: hình dáng, chất liệu, bề mặt,...
	1

	
	     - Tả cảnh hai bên đường : vỉa hè (bờ cỏ), xóm làng, đồng ruộng (phố xá)
	0,5

	
	- Tả đặc điểm thiên nhiên : trời, mây, gió, ... 
	1

	
	- Hoạt động của người và vật
	0,5

	
	- Tâm trạng của em khi đi thi
	2

	
	Kết bài: Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ, (hoặc mơ ước) của em
	1

	
	- Điểm 7 : Nắm vững yêu cầu đề ra; bố cục rõ ràng, cân đối; ý phong phú, sâu sắc. Bài viết mạch lạc, sinh động; giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, có sáng tạo; dùng từ chính xác, trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng; không mắc các lỗi về diễn đạt và chính tả. 

- Tuỳ theo bài làm cụ thể của học sinh mà giáo viên chấm các mức điểm: 6,5 - 6 - 5,5,...
	


---------------------- HÕt -------------------
   G














  B                        E           C








 A                                        D                               








_1441825824.unknown

_1441997533.unknown

_1442001379.unknown

_1442001450.unknown

_1441999279.unknown

_1441996310.unknown

_1432728498.unknown

_1432728499.unknown

_1432728408.unknown

